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Ngày sinh 
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Nơi sinh Mã ngành Khóa

1 AG10101011422 Lê Xuân Mỹ Nữ 30/04/1979 An Giang 60 31 01 01 01 2014-2016

2 AG10101011424 Nguyễn Văn Phong Nam 10/10/1991 An Giang 60 31 01 01 01 2014-2016

3 AG10101011431 Ngô Nguyễn Tường Vi Nữ 16/07/1984 An Giang 60 31 01 01 01 2014-2016

4 AG10101011432 Nguyễn Hải Yến Nữ 26/11/1987 An Giang 60 31 01 01 01 2014-2016

5 101021410 Đỗ Thị Đam Thùy Nữ 28/12/1990 TP.HCM 60 31 01 02 2014-2016

6 402011401 Nguyễn Trần Thục Anh Nữ 3/1/1990 TP.HCM 60 34 01 02 2014-2016

7 402011322 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 1/10/1991 TP.HCM 60 34 02 01 2014-2016

8 402011445 Nguyễn Hồng Vân Nữ 20/11/1991 Hà Tĩnh 60 34 02 01 2014-2016

9 401021418 Ngô Vĩnh Khang Nam 1/1/1986 Sóc Trăng 60 34 02 01 2014-2016

10 TN801031443 Y khang Ê ban Nam 20/08/1984 Đắk Lắk 60 38 01 03 2014-2016

11 TN801031452 Nguyễn Đức Nguyên Nam 20/05/1990 Đắk Lắk 60 38 01 03 2014-2016

12 801071420 Hồ Thị Liên Nữ 21/04/1977 Nghệ An 60 38 01 07 2014-2016

13 101011506 Lê Văn Long Nam 15/04/1990 An Giang 60 31 01 01 2015-2017

14 10101011501 Võ Văn Diện Nam 26/02/1992 Ninh Thuận 60 31 01 01 01 2015-2017

15 10101011507 Phạm Bảo Nam Nam 12/4/1988 TP.HCM 60 31 01 01 01 2015-2017

16 10101011513 Trần Thị Thu Thủy Nữ 13/05/1985 Bình Thuận 60 31 01 01 01 2015-2017

17 101021501 Nguyễn Văn Diều Nam 10/2/1988 Sóc Trăng 60 31 01 02 2015-2017

18 101021503 Hoàng Văn Đức Nam 2/4/1984 Lạng Sơn 60 31 01 02 2015-2017

19 101021506 Luân Thị Oanh Nữ 1/2/1983 Cao Bằng 60 31 01 02 2015-2017

20 101021505 Hoàng Văn Minh Nam 15/07/1970 Đồng Nai 60 31 01 02 2015-2017

21 101061412 Mai Thụy Trà Giang Nữ 25/10/1991 Khánh Hòa 60 31 01 06 2015-2017

22 101061514 Trần Phương Thảo Nữ 30/06/1992 Hải Dương 60 31 01 06 2015-2017

23 101061518 Trần Kim Tiên Nam 16/08/1991 Phú Yên 60 31 01 06 2015-2017

24 101061519 Nguyễn Bích Vân Nữ 27/08/1992 Lâm Đồng 60 31 01 06 2015-2017

25 402011513 Nguyễn Thành Dương Nam 15/05/1992 Kiên Giang 60 34 02 01 2015-2017

26 402011560 Nguyễn Trung Hậu Nam 10/7/1978 Kiên Giang 60 34 02 01 2015-2017

27 402011544 Phan Thị Huyền Trang Nữ 19/12/1987 Gia Lai 60 34 02 01 2015-2017

28 401021505 Trần Văn Châu Nam 10/11/1986 Quảng Nam 60 34 01 02 2015-2017

29 401021507 Lê Thanh  Duy Nam 6/11/1988 TP.HCM 60 34 01 02 2015-2017

30 401021511 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh Nữ 16/10/1990 Ninh Thuận 60 34 01 02 2015-2017

31 401021516 Nguyễn Duy Bảo Khuyên Nữ 29/03/1991 Bình Thuận 60 34 01 02 2015-2017

32 401021522 Đoàn Nguyễn Phương Mai Nữ 19/2/1989 Khánh Hòa 60 34 01 02 2015-2017

33 401021535 Nguyễn Thị Ngọc Đang Thanh Nữ 27/02/1992 Đắk Lắk 60 34 01 02 2015-2017

34 401021538 Cao Phạm Minh Thư Nữ 10/7/1981 An Giang 60 34 01 02 2015-2017

35 401021541 Bùi Hà Thu Trang Nữ 5/4/1991 Ninh Bình 60 34 01 02 2015-2017

36 401021545 Trần Thị Tý Nữ 10/10/1990 Đồng Nai 60 34 01 02 2015-2017

37 801031575 Vũ Văn Hạnh Nam 10/9/1982 Kiên Giang 60 38 01 03 2015-2017

38 801031509 Hoàng Đức Hoài Nam 4/7/1990 Quảng Trị 60 38 01 03  2015-2017

39 801031545 Lưu Thị Thu Hường Nữ 17/04/1976 Cao Bằng 60 38 01 03 2015-2017

40 801031543 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 8/12/1977 Thanh Hóa 60 38 01 03 2015-2017

41 801031582 Lê Tuấn Kiệt Nam 1/9/1973 Kiên Giang 60 38 01 03 2015-2017

42 801031559 Đỗ Văn Thành Nam 20/10/1979 Nam Định 60 38 01 03 2015-2017

43 801031525 Chu Thị Thơm Nữ 7/6/1991 Ninh Bình 60 38 01 03 2015-2017

44 801031560 Lưu Thị Ngọc Thủy Nữ 30/08/1989 Đắk Lắk 60 38 01 03 2015-2017

45 801031596 Nguyễn Văn Trí Nam 1/7/1976 Kiên Giang 60 38 01 03 2015-2017

46 801031535 Bùi Thanh Tường Vinh Nam 25/09/1965 Tiền Giang 60 38 01 03 2015-2017

47 801031536 Nguyễn Diễm Yến Nữ 19/11/1990 Bạc Liêu 60 38 01 03 2015-2017

48 801071544 Nguyễn Thế Dương Nam 15/11/1968 Thái Bình 60 38 01 07 2015-2017

49 801071549 Võ Đức Hợi Nam 1/1/1972 Hà Tĩnh 60 38 01 07 2015-2017

50 801071517 Diệp Thị Diễm My Nữ 15/02/1990 Bình Định 60 38 01 07 2015 - 2017
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51 801071553 Nguyễn Duy Nguyên Nam 25/11/1990 Đắk Lắk 60 38 01 07 2015-2017

52 801071556 Bùi Ngọc San Nam 1/5/1978 Nghệ An 60 38 01 07 2015-2017

53 801071560 Đoàn Mỹ Trang Nữ 29/10/1984 Đắk Lắk 60 38 01 07 2015-2017

54 801071564 Trần Ái Vân Nữ 1/1/1989 Đắk Lắk 60 38 01 07 2015-2017

55 101011608 Lê Thanh Hoàng Lan Nữ 24/7/1984 TP.HCM 60 31 01 01 2016-2018

56 10101011602 Trần Lý Duy Nam 14/10/1992 Bình Dương 60 31 01 01 01 2016-2018

57 101061613 Nguyễn Thị Hương Sâm Nữ 20/10/1993 Bình Định 60 31 01 06 2016-2018

58 101061618 Trần Đức  Thuận Nam 11/4/1992 Nam Định 60 31 01 06 2016-2018

59 101061621 Bùi Anh Tú Nam 25/02/1993 Bình Dương 60 31 01 06 2016-2018

60 402011603 Phạm Minh Đường Nữ 26/7/1993 Bình Định 60 34 02 01 2016 - 2018

61 402011608 Trần Vũ Thanh Hà Nữ 32236 Lâm Đồng 60 34 02 01 2016 - 2018

62 402011619 Đỗ Thị Tuyết Lan Nữ 16/12/1982 TP.HCM 60 31 01 06 2016-2018

63 401021610 Hoàng Ngọc Diệu Hiền Nữ 16/10/1984 Bình Dương 60 34 01 02 2016-2018

64 401021614 Trần Thị Ngọc Lan Nữ 7/9/1988 Đồng Nai 60 34 01 02 2016-2018

65 401021634 Nguyễn Như Thao Nam 24/6/1971 Khánh Hòa 60 34 01 02 2016-2018

66 401021636 Vũ Văn Thiết Nam 1/9/1990 Nam Định 60 34 01 02 2016-2018

67 401021639 Tiết Minh Tuấn Nam 15/07/1986 TP.HCM 60 34 01 02 2016-2018

68 8010316003 Nguyễn Thị Khánh Chi Nữ 23/10/1987 Đắk Lắk 60 38 01 03 2016-2018

69 801031651 Trần Trọng Chính Nam 29/7/1971 Nghệ An 60 38 01 03 2016-2018

70 801031652 Lê Quốc Cường Nam 25/4/1978 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

71 801031653 Trần Quốc Đạt Nam 20/5/1979 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

72 801031654 Trần Thị Định Nữ 5/12/1983 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

73 801031655 Huỳnh Lê Dương Nam 20/03/1982 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

74 801031656 Trần Hạ Giang Nam 17/01/1978 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

75 801031610 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 16/5/1986 Hải Phòng 60 38 01 03 2016-2018

76 801031657 Võ Thị Thu Hằng Nữ 20/04/1985 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

77 801031616 Phạm Văn Hiếu Nam 12/3/1987 Quảng Trị 60 38 01 03 2016-2018

78 801031659 Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa Nữ 27/9/1977 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

79 801031660 Đào Văn Hòa Nam 20/02/1975 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

80 801031663 Trần Thị  Hoài Nữ 12/9/1989 Thanh Hóa 60 38 01 03 2016-2018

81 801031665 Võ Văn Hưởng Nam 22/05/1978 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

82 801031668 Đoàn Văn Phi Nam 24/12/1966 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

83 801031670 Trần Thị Lệ Quyên Nữ 15/06/1988 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

84 801031634 Nguyễn Ngọc Thắm Nữ 25/04/1993 Bình Dương 60 38 01 03 2016-2018

85 801031673 Phạm Hoàng Thu Thủy Nữ 1/1/1973 Hà Nội 60 38 01 03 2016-2018

86 801031675 Đinh Văn Trà Nam 16/04/1984 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

87 801031679 Lâm Thanh Tùng Nam 29/04/1986 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

88 801031680 Đặng Thị Ngọc Uyên Nữ 5/4/1974 Bình Định 60 38 01 03 2016-2018

89 801071664 Trần Đức Tuấn Anh Nam 1/4/1978 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

90 801071665 Trịnh Thị Hồng Cẩm Nữ 15/5/1981 Quảng Ngãi 60 38 01 07 2016-2018

91 801071666 Võ Minh Cảnh Nam 4/9/1979 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

92 801071689 Nguyễn Thành Minh Chánh Nam 29/11/1987 Bến Tre 60 38 01 07 2016-2018

93 801071604 Trần Thị Phương Chi Nữ 7/11/1992 Kon Tum 60 38 01 07 2016-2018

94 801071667 Trần Thị Mỹ Diệu Nữ 20/02/1993 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

95 801071691 Nguyễn Chí Đức Nam 16/10/1981 Bến Tre 60 38 01 07 2016-2018

96 801071668 Nguyễn Cẩm Hà Nữ 10/6/1986 Thừa Thiên Huế 60 38 01 07 2016-2018

97 801071669 Huỳnh Thị Ngọc Hà Nữ 22/5/1977 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

98 801071670 Lương Hoài Hải Nữ 6/6/1990 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

99 801071694 Từ Thị Hồng Hạnh Nữ 11/4/1978 Bến Tre 60 38 01 07 2016-2018

100 801071695 Nguyễn Minh Hoàng Nam 14/4/1974 Bến Tre 60 38 01 07 2016-2018

101 801071697 Trần Thị Xuân Lan Nữ 14/10/1989 Bến Tre 60 38 01 07 2016-2018

102 801071698 Trần Tấn Lộc Nam 12/6/1977 Bến Tre 60 38 01 07 2016-2018

103 8010816100 Huỳnh Thị Mười Nữ 15/11/1974 Bến Tre 60 38 01 07 2016-2018

104 8010816102 Mai Thị Hồng Ngân Nữ 22/04/1987 Bến Tre 60 38 01 07 2016-2018

105 801071672 Phạm Quang Ngọc Nam 9/4/1984 Hải Dương 60 38 01 07 2016-2018

106 801071633 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ 6/10/1993 Đắk Lắk 60 38 01 07 2016-2018

107 8010816105 Võ Thị Mỹ Nhân Nữ 8/9/1980 Bến Tre 60 38 01 07 2016-2018

108 801071634 Trần Thị Minh Nhân Nữ 21/06/1991 Đắk Lắk 60 38 01 07 2016-2018



109 801071674 Trần Đình Thiện Nhẫn Nam 4/1/1979 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

110 801071636 Hà Thị Quỳnh Như Nữ 11/7/1982 TP.HCM 60 38 01 07 2016-2018

111 801071676 Phan Phong Nam 8/9/1978 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

112 801071678 Bùi Thành Phương Nam 15/10/1986 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

113 8010816109 Huỳnh Hoàng Phương Nữ 21/01/1985 Đồng Nai 60 38 01 07 2016 - 2018

114 801071681 Lê Đức Thành Nam 8/10/1979 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

115 801071647 Vũ Hoàng Hương Thảo Nữ 4/7/1993 Hải Phòng 60 38 01 07 2016 - 2018

116 801071682 Phạm Thị Thơm Nữ 1/1/1983 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

117 801071683 Phạm Thị Lệ Thùy Nữ 26/6/1984 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

118 8010816112 Trương Phạm Duy Tiên Nam 12/4/1989 Bến Tre 60 38 01 07 2016-2018

119 801071684 Nguyễn Thành Tín Nam 14/12/1987 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

120 801071685 Nguyễn Văn Tín Nam 18/08/1989 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

121 8010816115 Võ Thị Minh Trang Nữ 10/1/1975 Bến Tre 60 38 01 07 2016-2018

122 801071686 Thái Minh Trí Nam 12/9/1976 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

123 801071688 Nguyễn Khắc Vũ Nam 10/6/1978 Bình Định 60 38 01 07 2016-2018

124 C17608001 Trần Thị Kim Anh Nữ 10/5/1994 Quảng Nam 60 31 01 06 2017-2019

125 C17608002 Ngô Ngọc Ân Nam 9/9/1994 Tiền Giang 60 31 01 06 2017-2019

126 C17608015 Võ Minh Vương Nam 12/12/1993 Quảng Ngãi 60 31 01 06 2017-2019

127 C17607003 Hà Hải Đăng Nam 20/03/1994 Bạc Liêu 60 34 01 02 2017-2019

128 C17609001 Lê Thị Ngọc Anh Nữ 9/12/1983 TP.HCM 60 38 01 03 2017-2019


